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Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (3 điểm)

Câu 1: 1giờ 30 phút =  ...  phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:      
	A. 60
	B. 90
	C. 120
	D. 150


Câu 2:  Hình thang ABCD có độ dài hai đáy lần lượt là 6cm và 4cm, chiều cao 3cm. Diện tích hình thang ABCD là:
	A. 15cm
	B. 30cm
	C. 15 cm2
	D. 30cm2


Câu 3:  3,2 m3 = ... dm3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:             
	A. 32000
	B. 3200
	C. 320
	D.32


Câu 4:  Hình tròn có bán kính 0,5m.  Chu vi của hình tròn đó là:     
	A. 3,14m
	B. 6,28m  
	C. 12,56m
	D. 1,57m


Câu 5:  Hình tam giác có diện tích là  90 m2, độ dài cạnh đáy là 18 m. Chiều cao của hình tam giác đó là:        

	A. 2,5m                                 
	B.  5m                          
	C. 10m                             
	D. 810m


Câu 6: Hình lập phương A có cạnh 4 cm. Hình lập phương B có cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương A. Thể tích hình lập phương B gấp thể tích hình lập phương A số lần là: 
	A. 2 lần
	B. 4 lần
	C. 6 lần
	D. 8 lần



Phần II: Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
	   3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút
	23 phút 5 giây – 15 phút 12 giây                     


	8 phút 75 giây x 3
	25 phút 48 giây : 4                                                            


	Câu 2: ( 1 điểm ) Điền vào chỗ chấm:

a. 12700 dm3= …….m3
d. 
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 giờ= ……..phút
	b. 2 dm3 4 cm3= ……dm3
d. 42 phút 12 giây= …. phút


Câu 3:  (3 điểm) Một bể cá thủy tinh dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính ( không có nắp)  có chiều dài 50cm, chiều rộng 30cm, chiều cao 15cm. 
a)Tính diện tích kính để làm bể cá.

b) Sau khi thả một viên đá vào bể thì mực nước trong bể cao 7cm. Tính thể tích viên đá, biết rằng mực nước ban đầu trong bể cao 5cm.


Câu 4: (1điểm) Một ô tô xuất phát từ Hà Nội lúc 22 giờ đi đến Lào Cai vào 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau. Tính thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Lào Cai?
ĐÁP ÁN
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài làm đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	C
	D


PhẦN II: Tự luận (7 điểm) 
Câu 1: (2 điểm)   Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm 
  a) 9 giờ 37 phút  ;            b) 7 phút 53 giây              
  c) 27 phút 45 giây;          d) 6 phút 27 giây
Câu 2:  (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm

	a. 12700 dm3=  12,7 m3
d. 
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 giờ =  15phút
	b. 2 dm3 4 cm3= 2,004 dm3
d. 42 phút 12 giây= 42,2 phút


Câu 3: (3 điểm)
                                        Giải

a) Diện tích xung quanh của bể cá là:

(50 + 30) x 2 x 15 = 2400 (cm2)

Diện tích mặt đáy bể cá là:

50 x 30 = 1500 (cm2)

Diện tích kính làm bể là:

2400 +  1500  = 3900 (cm2)

b) Thể tích nước ban đầu trong bể là:

50 x 30 x 5 = 7500 (cm3)

Thể tích nước trong bể sau khi thả viên đá là:

50 x 30 x 7 = 10500 (cm3)

Thể tích viên đá là:

10500 – 7500 = 3000 (cm3)

Đáp số: a) 3900 cm2 ; b) 3000m3
Câu 4 : ( 1 điểm )

Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Lào Cai là:
( 24 giờ - 22 giờ) + 6 giờ 30 phút = 8 giờ 30 phút

Đáp số: 8 giờ 30 phút
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